
Kíp 1 (8h00-9h30) KÍp 2 (10h00-11h30) Kíp 3 (13h30-15h) Kíp 4 (15h30-17h00) Kíp 1 (8h00-9h30) KÍp 2 (10h00-11h30) Kíp 3 (13h30-15h) Kíp 4 (15h30-17h00)
1 LUH K66, CK08 K64 80 Nguyễn Minh Quân D7-405
2 GU 17 +  CK 04 K62 50 Nguyễn Kiên Trung D7-105
3 GU-ME K64 35 Nguyễn Kiên Trung D7-201
4 KSCLC-Cơ khí hàng không K63 15 Vũ Đình Quý D7-102
5 HT TB Nhiệt K63 30 Lê Kiều Hiệp D7-102
6 KTN5 64 50 Trần Thị Thu Hằng D7-105
7 Kỹ thuật Ô tô 5 - K66 40 Trần Đăng Quốc D7-205
8 Kỹ thuật ô tô 1 K63 55 Khổng Vũ Quảng D7-306
9 Kỹ thuật ô tô 3 K66 42 Khổng Vũ Quảng D7-301
10 KTN2 - K67 47 Nguyễn Văn An D7-301
11 Cơ điện tử 05-K67 46 Trần Văn Quốc D7-302
12 Cơ điện tử 06-K67 46 Trần Văn Quốc D7-506
13 Cơ khí Động lực 1 K66 40 Ngô Văn Hệ D7-308
14 Cơ điện tử 05 K64 43 Bùi Hải Lê D7-401
15 KT ô tô 04 K65 45 Hoàng Thăng Bình
16 KT ô tô 05 K65 44 Hoàng Thăng Bình
17 Kỹ thuật Nhiệt 01-K65 36 Phạm Văn Tân D7-105
18 KT Cơ Khí K63 50 Nguyễn Xuân Quỳnh D7-306
19 KT Tàu thủy k63 8 Hoàng Công Liêm D7-102
20 KT Nhiệt 02 K66 46 Vũ Thu Diệp D7-105
21 KT Nhiệt 03 K65 40 Trần Huy Cấp D7-105
22 CTTT Cơ điện tử 02-K67 41 Vương Văn Thanh
23 Cơ điện tử 07-K66 43 Vương Văn Thanh
24 KSCLC-Cơ khí hàng không K64 24 Hoàng Thị Kim Dung D9-107
25 Cơ điện tử 1,2 K67 80 Bùi Đăng Quang D7-201
26 CKĐL TE2-01- K64 38 Ngô Ích Long D7-302
27 Cơ điện tử TT K63, CTTN K67 80 Nguyễn Hải Sơn D7-106
28 Hàng không 01-K63 34 Đinh Công Trường D9-107
29 KT Ô tô 01, Kỹ thuật Ô tô 5 90 Đàm Hoàng Phúc D7-202
30 KTN 4 - K65 41 Nguyễn Đức Quang D7-205
31 CKDL-TE2-01-K65 44 Phạm Thị Thanh Hương D9-102
32 KTHK K62 23 Lê Thị Tuyết Nhung D9-207
33 Hàng không 01- K67, Hàng Không 02-K6762 Lê Thị Tuyết Nhung D9-103
34 Cơ điện tử 01 K63 46 Nguyễn Thái Tất Hoàn
35 Cơ khí 08 K66 42 Nguyễn Thái Tất Hoàn
36 Kỹ thuật hàng không K64 38 Hà Mạnh Tuấn D7-106
37 KT Nhiệt 01 K66 47 Đỗ Cao Trung D7-401
38 Cơ khí 02 K66 41 Trần Vũ Minh D7-402
39 KT Cơ khí động lực 01 K67 31 Trương Văn Thuận D9-202
40 Cơ khí 08 K65 42 Nguyễn Bá Hưng
41 CTTT Cơ điện tử 01-K65 39 Nguyễn Bá Hưng
42 CTTT Cơ điện tử 01-K67 42 Nguyễn Bá Hưng
43 KT ô tô  03-K64 42 Nguyễn Đức Khánh
44 KT ô tô 01-K65 47 Nguyễn Đức Khánh
45 Cơ điện tử  07-K64 48 Nguyễn Danh Trường D9-204
46 KT ô tô 04-K67 45 Phạm Gia Điềm D7-402
47 KT hàng không 01-K65 46 Phạm Gia Điềm D7-406
48 CK11-K62 + NUT17K63 20/84 Vũ Thanh Tùng D7-201
49 NUT18-K64 76 Vũ Thanh Tùng D7-307
50 Cơ điện tử 02-K63 43 Lê Thị Bích Nam D9-104
51 Cơ khí 12 - K66 41 Nguyễn Thị Vân Hương
52 Cơ điện tử 3 - K63 41 Nguyễn Thị Vân Hương
53 KT ô tô  04-K64 42 Lê Văn Nghĩa
54 KT ô tô  05-K64 45 Lê Văn Nghĩa
55 ME05 K66 50 Trần Đức Toàn
56 ME06 K66 50 Trần Đức Toàn
57 Nhiệt 04 - K64 50 Nguyễn Xuân Quang D7-502
58 Nhiệt 03-K66 45 Nguyễn Tiến Quang D7-308
59 Cơ điện tử  06-K64 43 Nguyễn Thị Thu D9-203
60 KT Nhiệt 04-K62 40 Hồ Hữu Phùng D7-407
61 CNNL 1K63 40 Nguyễn Thị Minh Nguyệt D9-104
62 Cơ điện tử 07 -K63 44 Đinh Văn Duy D7-501
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63 Cơ khí 05 - K63 45 Đinh Văn Duy D7-407
64 CĐT 05-K65, Cơ Khí 05-K65 80 Trần Văn Thực D7-202
65 CN Nhiệt lạnh và ĐHKK 02 - K63 50 Vũ Tuấn Anh D7-503
66 CTTT-Cơ điện tử 02-K65 39 Thái Phương Thảo
67 Cơ khí 01 - K66 40 Thái Phương Thảo
68 NUT2-k67 30 Thái Phương Thảo
69 Cơ điện tử 04-K63 41 Nguyễn Văn Quyền
70 Cơ khí  06-K64 46 Nguyễn Văn Quyền
71 CNNL&NĐ K63 50 Bùi Thanh Hùng D7-505
72 Cơ khí 04-K65 44 Nguyễn Văn Tình
73 Cơ điện tử 04-K65 51 Nguyễn Văn Tình
74 KT Nhiệt 02 - K64 48 Nguyễn Bá Chiến D7-507
75 KT Nhiệt 02- K65 45 Vũ Huy Khuê D7-301
76 KT Nhiệt 06 K66 48 Bùi Hồng Sơn D7-501
77 Cơ khí 04 - k67 54 Hán Lê Duy D9-105
78 KT Ô tô 02 - K66 40 Nguyễn Thanh Tùng
79 KT Ô tô 04 - K66 40 Nguyễn Thanh Tùng
80 Nhiệt 04 - K66 44 Đỗ Mạnh Hùng D7-502
81 CK1-K67 45 Nguyễn Mạnh Toàn D7-503
82 CKĐL 04-K62, KT ô tô 01-K64, KT ô tô 01-K66 100 Nguyễn Thế Trực D9-105
83 CKĐL 01 - K63 48 Đỗ Huy Cương D7-406
84 ME- GU 01- K65 26 Nguyễn Thành Đông D7-102
85 ME - LUH 01 - K65 31 Nguyễn Thành Đông D7-102
86 KT ô tô 03-K63 59 Trương Đặng Việt Thắng
87 CTTT KT Ô tô 01 - K66 42 Trương Đặng Việt Thắng
88 CTTT CĐT01-K64, CTTTCĐT-K62 38 Lê Đức Độ
89 KTCK 05-K67 44 Lê Đức Độ
90 KTCK 03-k63 46 Trương Đức Phức
91 CTTN- K64 28 Trương Đức Phức
92 Ck1-K65 45 Vũ Tiến Dũng
93 Cdt1-K65 50 Vũ Tiến Dũng
94 CĐT1-K64 42 Vũ Văn Quang
95 CK9-K66 42 Vũ Văn Quang
96 CK11-K65 44 Nhã Tường Linh
97 NUT01 K65 44 Nhã Tường Linh
98 NUT01 K66 66 Tào Ngọc Linh
99 NUT02 K66 68 Tào Ngọc Linh
100 Cơ khí 03 K67 45 Tào Ngọc Linh
101 CTTT Cơ điện tử 01-K66 45 Nguyễn Thành Hùng D7-506
102 CĐT 03- K65 51 Cao Xuân Bình
103 CK 03-K65 43 Cao Xuân Bình
104 ME-GU K67 20 Nguyễn Thị Ngọc Huyền D9-103
105 CĐT 04 K66 40 Nguyễn Thị Ngọc Huyền D9-103
106 KT Ô tô 02 - K63 40 Phạm Hữu Tuyến D7-504
107 CTTT Ô tô 01 - K65 47 Phạm Hữu Tuyến D9-204
108 CĐT 03 - K67 43 Nguyễn Hải Thanh
109 CĐT 04 - K67 46 Nguyễn Hải Thanh
110 ME-LUH-01-K64 39 Phạm Đức An D7-504
111 CK02-K65 46 Phan Huy Lê
112 CĐT02-K65 50 Phan Huy Lê
113 CTM8 - K63 44 Phạm Đức An
114 CTM3 - K64 47 Phạm Đức An
115 CK03.K62 15 Lê Trung Kiên
116 Cơ điện tử 06-K63 42 Lê Trung Kiên
117 Cơ điện tử 06 - K65 51 Nguyễn Thái Minh Tuấn
118 Cơ khí 06 - K65 46 Nguyễn Thái Minh Tuấn
119 ME-LUH - K67 36 Nguyễn Thái Minh Tuấn
120 Cơ khí 11 - K66 & CK10 - K62 50 Phạm Thành Chung D7-505
121 KT ô tô 02-K64 44 Nguyễn Duy Tiến
122 KT ô tô 02-K65 47 Nguyễn Duy Tiến
123 CĐT 5 - K63 41 Nguyễn Anh Tuấn D7-205
124 KT ô tô 03-K65 48 Trịnh Minh Hoàng
125 CTTT KT Ô tô - K64 40 Trịnh Minh Hoàng
126 Cơ điện tử 2-K66 42 Nguyễn Đức Huy D7-205
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126 Cơ khí 07 - K67 44 Nguyễn Đức Huy D7-201
128 KSCLC-Cơ khí hàng không K65 41 Lê Xuân Trường D7-202
129 KT ô tô 02-K67 40 Lê Xuân Trường D7-105
130 CĐT 04-K64 43 Nguyễn Trọng Du
131 CK 07-K65 47 Nguyễn Trọng Du
132 ME-NUT - K63 20 Nguyễn Trọng Du
133 Cơ khí 03-K66 42 Nguyễn Thành Trung
134 CK.02-K62 20 Nguyễn Thành Trung
135 CTTT KT ô tô 01 K63+ CTTTKT Ô tô 02 K66 Nguyễn Thế Lương D9-201
136 Nhiệt lạnh 05-K65 40 Phạm Anh Minh D7-202
137 Cơ khí 10-K65 45 Trần Văn Hướng D7-203
138 ME-NUT 01-K65 41 Trần Văn Hướng D7-203
139 Nhiệt Lạnh 1-K64 45 Đặng Trần Thọ D7-203
140 Cơ khí 02-K63 45 Nguyễn Thành Nhân D9-101
141 Cơ điện tử 3-K66 42 Hoàng Sỹ Tuấn D7-509
142 CTTT Cơ điện tử 02-K66 42 Hoàng Sỹ Tuấn D7-509
143 Cơ khí 10 -K63 40 Nguyễn Thùy Dương
144 Cơ khí 04 - K64 51 Nguyễn Thùy Dương
145 CTTT Cơ điện tử 03-K66 45 Trần Lâm D7-508
146 Cơ điện tử 01 - K66 45 Nguyễn Lan Phương
147 Cơ khí 06 - K67 44 Nguyễn Lan Phương
148 Cơ điện tử 07-K67 46 Nguyễn Hồng Quân D9-106
149 Cơ điện tử 2 - K64 48 Trương Công Tuấn
150 CTTN-CĐT-K65 14 Trương Công Tuấn
151 Cơ điện tử 08-K67 44 Nguyễn Hồng Quân D7-508
152 Kỹ Thuật Hàng Không K66 Lưu Hồng Quân D7-201
153 Cơ khí 09-K65 47 Đinh Hồng Bộ D7-202
154 Cơ khí 10-K64 49 Đinh Hồng Bộ
155 Cơ khí 11-K63 47 Đinh Hồng Bộ
156 Cơ khí 09-K63 36 Bùi Duy Thịnh D7-105
157 Cơ khí 06-K62 19 Bùi Duy Thịnh D7-105
158 Cơ khí 02-K67 44 Bùi Duy Thịnh D7-204
159 CLC Cơ khí hàng không - K67 17 Đinh Tấn Hưng D7-102
160 Cơ điện tử K67, 66 Bùi ĐÌnh Bá D9-301
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